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2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt:  

Bảng số 03: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (1) 

 

STT Vị trí công việc Số lượng 
Kinh nghiệm trong các công 

việc tương tự 

Chứng 
chỉ/Trình độ 

chuyên môn(2) 

1  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 
 

2  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 
 

3     

…     

Ghi chú:  

(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu 
tư không nhập Bảng này. 

(2) Chỉ quy định trong trường hợp dịch vụ liên quan có yêu cầu phải có 
chứng chỉ chuyên môn.   

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật được đánh giá theo phương pháp đạt/không 
đạt. 

Nội dung đánh giá 
(Nhà thầu có thể chào tương đương hoặc tốt hơn) 

Sử dụng 
tiêu chí 

đạt, 
không 

đạt 

A. YÊU CẦU CHUNG   

 Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. 

 Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam. 

 Hàng hóa đáp ứng yêu cầu về xuất xứ hàng hóa tại webform trên 
Hệ thống. 

Đáp ứng Đạt 

Không 
đáp ứng 

Không 
đạt 

B. YÊU CẦU KỸ THUẬT   
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MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP   

- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu ISO 9001, 
ISO 14001 hoặc tương đương 

Đáp ứng Đạt 

Không 
đáp ứng 

Không 
đạt 

1. Cấu hình tối thiểu   

- Máy chính kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn: 01  máy: 
- Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ 

Đáp ứng Đạt 

Không 
đáp ứng 

Không 
đạt 

2. Thông số kỹ thuật tối thiểu   

- Lồng giặt tối thiểu bằng thép không gỉ  
- Bảng điều khiển cảm ứng  
- Màn hình cảm ứng:  ≥ 7 inch 
- Cài đặt ≥ 8 tín hiệu kết nối định lượng hóa chất với máy giặt 
- Màn hình hiển thị chu trình giặt  
- Công suất giặt: ≥ 30 kg/ mẻ 
- Đường kính lồng giặt: ≥ 770 mm 
- Thể tích lồng giặt: ≥ 280 lít 
- Chiều sâu lồng giặt: ≥ 585 mm 
- Tốc độ giặt: ≥ 48 vòng/ phút 
- Tốc độ vắt: ≥ 682 vòng/ phút 
- Lực vắt G - factor: ≥ 200 G 
- Đường kính cửa: ≥ 460 mm 
- Công suất motor: ≥ 4 kw 
- Tổng công suất điện năng tiêu thụ ≥ 18 kw 

Đáp ứng Đạt 

Không 
đáp ứng 

Không 
đạt 

Để phục vụ cho công tác đánh giá về mặt kỹ thuật, đề nghị nhà thầu trình 
bày, sắp xếp các thư mục đề xuất kỹ thuật như sau:  

1. Biểu mẫu thông tin của hàng hóa dự thầu theo các thông tin sau (nhà thầu 
kết xuất ra file Excel hoặc Word): 

STT 
Số phần/lô 

(nếu có) 
Tên hàng hóa 
theo E-HSMT 

Tên 
thương 

mại 
(nếu có) 

Model 
(ký mã 
hiệu) 

Mô tả kỹ 
thuật 

Hãng 
sản xuất 
(hãng sở 

hữu) 

Nước 
sản xuất 

Thông tin 
khác (nếu có) 

1         
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2         

…         

n         

2. Các thư mục phải bày cụ thể, riêng cho mỗi hàng hóa hoặc các hàng hóa 
cùng hãng sản xuất (hoặc đơn vị phân phối, nhập khẩu), mỗi thư mục phải bao 
gồm đẩy đủ các nội dung sau: 

+ STT hàng hóa theo E-HSMT (có thể đặt tên thư mục hoặc tên file) 

+ Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật chứng nhận về Pđặc tính, thông số kỹ 
thuật, tiêu chuẩn chất lượng… của hàng hóa chào thầu. 

+ Các tài liệu khác (nếu có) 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 
chí được đánh giá là đạt.  

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Phương pháp áp dụng để đánh giá về tài chính: phương pháp giá thấp nhất. 
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT; 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm 
giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

 
  


